
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin
DTW1004/DTW1002/DTW1001

DTW1001
19mm (3/4")
Cốt phe gài có lỗ

DTW1004
12.7mm (1/2") 
Cốt chốt bi

DTW1004

DTW1001 DTW1002

DTW1002
12.7mm (1/2") 
Cốt phe gài

Lực siết tối đa

1,050 N·m

Lực siết tối đa

1,050 N·m

Lực siết tối đa

1,000 N·m



15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

Thời gian sạc

1/2" (12.7 mm) 3/4" (19 mm) 1/2" (12.7 mm)

Ốc tiêu chuẩn: M12 - M30
Ốc đàn hồi cao: M10 - M20
12.7 mm (1/2")
1,050 N·m
Cứng/vừa/mềm: 0 - 2,000 / 0 - 1,000 / 0 - 900
Cứng/vừa/mềm: 0 - 2,400 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Khả năng siết tối đa của máy: 18.4 m/s²
98 dB(A)
với BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B: 223 x 91 x 289 mm 
3.1 kg (BL1815N)-3.4 kg (BL1860B)

Tay cầm nối dài

Vỏ bảo vệ     

Đầu tuýp
Cho máy: DTW1004 / DTW1002 / DTW1001

Cho máy: DTW1004

Mã số. 191G67-2

Mã số. 413G40-5

Mã số. 194485-1

Bộ chốt 4 

Khả năng

Cốt
Lực siết tối đa
Tốc độ không tải (RPM)
Tốc độ đập (IPM)
Độ rung
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Ốc tiêu chuẩn: M12 - M30 
Ốc tiêu chuẩn: M10 - M24
12.7 mm (1/2")
1,000 N·m
Cứng/vừa/mềm: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900
Cứng/vừa/mềm: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Khả năng siết tối đa của máy: 18 m/s²
100 dB(A)
với BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B: 229 x 91 x 289 mm
3.3 kg(BL1815N) - 3.6 kg(BL1030)

Phụ kiện kèm theo : 
DTW1004/DTW1002/DTW1001: Vít (+) M412 (251314-2), móc treo (346949-3) (máy không kèm đầu tuýp).

DTW1004Z: không kèm pin, sạc.

DTW1001Z, DTW1001ZX2: không kèm pin, sạc.

DTW1002Z, DTW1002ZX2: không kèm pin, sạc.
DTW1001RTJ, DTW1001JX2: 2 pin 5.0Ah (BL1850B), sạc nhanh (DC18RC), thùng Makpac loại 3 (821551-8).

DTW1002RTJ, DTW1002JX2: 2 pin 5.0Ah (BL1850B), sạc nhanh (DC18RC), thùng Makpac loại 3 (821551-8).

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

3 tốc độ điện tử

Có đèn

Hộp đựng đồ

DTW1001DTW1002DTW1004
Ốc tiêu chuẩn: M12 - M30 
Ốc đàn hồi cao: M10 - M24
19 mm (3/4")
1,050 N·m
Cứng/vừa/mềm: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900
Cứng/vừa/mềm: 0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Khả năng siết tối đa của máy: 15.5 m/s²
101 dB(A)
với BL1830B / BL1840B / BL1850B / 
BL1860B: 229 x 91 x 289 mm 
3.4 kg(BL1015N) - 3.7 kg(BL1030)

Phụ kiện

Tay cầm được thiết kế 
công thái học với tay cầm 
được bọc cao su mềm

Công tắc nút nhấn 
siết/tháo

Điều chỉnh tốc độ 
bằng cò

Móc treo để thuận tiện 
cho người sử dụng

(chức năng chiếu sáng 
trước và sau)

Đèn LED đôi 

3 cấp độ điện tử lựa 
chọn lực siết

Hình ảnh: DTW1004

Hình ảnh: DTW1004

Hình ảnh: DTW1004

Hình ảnh: DTW1004

A4-102023-1

DTW1004Z / DTW1001RTJ/DTW1001JX2/DTW1001ZX2/DTW1001Z / DTW1002RTJ/DTW1002JX2/DTW1002XV2/DTW1002ZX2/DTW1002Z

Cho máy: DTW1004 / DTW1002 / DTW1001


